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VN - INDEX 1,128.93  0.60%

HNX - INDEX 231.35  0.04%

DOWN JONES INDUS 37,710.10  0.14%

EURO STOXX 50 PR 4,514.38  -0.34%

CSI 300 INDEX 3,414.54  2.34%

SJC (Ng.đ/Lượng) 76.000  -4.76%

Quốc tế (USD/Oz) 2,066.5  -0.57%

USD/VND (BQ LNH) 23.866  -0.16%

DXY 101.20  0.32%

EUR/USD 1.1074  -0.36%

USD/JPY 141.47  0.09%

USD/CNY 7.1090  -0.45%

Dầu thô WTI (USD/th) 72.12  -2.62%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 29/12/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH - NH
▪ Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành giá vàng miếng theo nguyên tắc

thị trường, không để tình trạng chênh lệch lớn với giá vàng quốc tế

▪ NHNN lý giải đà tăng giá vàng, chuẩn bị phương án can thiệp

▪ LS qua đêm liên NH tăng gấp 4 lần sau 2 phiên giao dịch, lên cao

nhất 2 tháng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Phó Thủ tướng: Tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 5%, đây là mức

tăng trưởng cao so với thế giới

▪ Dự kiến đến cuối năm 2023, dư nợ công khoảng 37% GDP

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ "BRICS không cần đến đồng tiền chung vẫn có những ‘nước đi chiến

lược’ làm lung lay vị thế đồng USD“

▪ Phó Thủ tướng Nga: Giá dầu Brent có thể đạt 80-85 USD/thùng trong

năm 2024

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0.24%, đạt mốc 101.22. Đồng USD phục hồi nhẹ trong

phiên giao dịch vừa qua. Dữ liệu công bố hôm 28/12 cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp

thất nghiệp lần đầu đã tăng vào tuần trước, cho thấy thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt trong

quý 4 của năm.

➢ Giá vàng giao ngay mất 0.5% còn 2,066.86 USD/Ounce, sau khi tăng lên mức 2,088.29

USD/Ounce trước đó. Vàng thế giới giảm giá khi đồng USD và lợi suất trái phiếu quay đầu tăng

trở lại. Chỉ số đồng USD tăng 0.2% sau khi chạm đáy 5 tháng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ

kỳ hạn 10 năm cũng rút khỏi mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tương lai giảm 3.16% xuống 71.77 USD/thùng. Giá dầu giảm 3%

trong ngày 28/12 khi ngày càng nhiều công ty vận tải cho biết sẵn sàng vận chuyển qua Biển

Đỏ, qua đó xoa dịu nỗi lo về tình trạng gián đoạn nguồn cung giữa lúc căng thẳng ở Trung

Đông leo thang.

➢ Đồng Euro đã giảm 0.37%, xuống mức 1.1064 USD trong phiên giao dịch vừa qua, sau khi

chạm mức cao nhất trong 5 tháng là 1.11395 USD trước đó trong phiên. Đồng tiền chung châu

Âu đang hướng tới mức tăng hàng năm là 3.26%.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 12/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 12/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 12/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Thủ tướng yêu cầu NHNN điều

hành giá vàng miếng theo

nguyên tắc thị trường, không để

tình trạng chênh lệch lớn với giá

vàng quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 1426/CĐ-TTg ngày

27/12/2023 gửi Thống đốc NH Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng các Bộ: Công an,

Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Tổng Thanh tra

Chính phủ chỉ đạo về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Công điện nêu:

Trong thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức

tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an

toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NH Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến giá

vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo

quy định để bình ổn thị trường vàng; chủ động xây dựng các kịch bản, phương

án ứng phó với biến động của giá vàng thế giới và trong nước để sẵn sàng các

biện pháp xử lý, sử dụng các công cụ theo thẩm quyền phù hợp, hiệu quả, kịp

thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, dứt

khoát không để tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế, không để tác động tiêu cực

đến tỷ giá, LS, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ

quốc gia.

Bên cạnh đó, NHNN khẩn trương có giải pháp hiệu quả để quản lý, điều hành

giá vàng miếng trong nước theo nguyên tắc thị trường, không để tình trạng

chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao như thời

gian qua ảnh hưởng tiêu cực đến điều hành kinh tế vĩ mô, báo cáo kết quả thực

hiện trong tháng 01 năm 2024.
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NHNN lý giải đà tăng của giá

vàng, chuẩn bị sẵn sàng phương

án can thiệp

NHNN vừa phát thông báo liên quan đến diễn biến trên thị trường vàng những

ngày gần đây. Theo cơ quan này, từ đầu tháng 12/2023 đến nay, giá vàng quốc

tế tăng mạnh trên mức 2.000 USD một ounce. Trước đà tăng của giá vàng quốc

tế, giá vàng miếng SJC trong nước diễn biến tăng theo. Riêng trong ngày

26/12/2023, giá vàng miếng SJC biến động mạnh, gần trưa lên đến 80 triệu

đồng/lượng.

Trước biến động mạnh của giá vàng quốc tế và trong nước những ngày gần đây,

khối lượng giao dịch cả chiều mua, lẫn chiều bán vàng đều tăng nhẹ, tuy nhiên

thị trường vàng miếng SJC nhìn chung không biến động bất thường, không có

hiện tượng người dân đổ xô đi mua vàng khi giá vàng tăng cao như giai đoạn

trước đây. Theo NHNN, nguyên nhân khiến giá vàng miếng SJC trong nước

tăng mạnh trong những ngày vừa qua chủ yếu do yếu tố tâm lý trước đà tăng

liên tục của giá vàng quốc tế. Do vậy, trong những ngày giá vàng quốc tế biến

động tăng mạnh, giá vàng miếng SJC trong nước thường tăng với tốc độ nhanh

hơn. NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, chuẩn bị

sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường vàng quốc tế và trong nước,

NHNN khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng.
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LS qua đêm liên NH tăng gấp 4

lần sau 2 phiên giao dịch, lên cao

nhất 2 tháng

Theo số liệu mới nhất của NHNN, LS VND bình quân liên NH tại kỳ hạn qua

đêm (kỳ hạn chính, chiếm khoảng 80 - 90% doanh số giao dịch) trong phiên

26/12 đã tăng lên 1,02%/năm từ mức 0,74%/năm ghi nhận vào phiên trước đó. 

So với cuối tuần trước, LS qua đêm đã tăng lên gấp hơn 4 lần. Đây cũng là mức

cao nhất kể từ cuối tháng 10/2023. LS các kỳ hạn chủ chốt khác cũng tăng

mạnh. Đóng cửa ngày 26/12, LS VND các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống lần lượt

là: 1 tuần 2,14% (+1,58 điểm % so với cuối tuần trước); 2 tuần 1,95% (+0,78

điểm %); 1 tháng là 1,98% (+0,51 điểm %). Hiện tại, LS cho vay qua đêm đã

tăng 0,85 điểm % so với cuối tháng 11, kỳ hạn 1 - 4 tuần tăng khoảng 1,45 -

1,78 điểm %. 

Dù bật tăng mạnh tại các kỳ hạn dưới 1 tháng, LS liên NH lại giảm ở kỳ hạn 3

tháng lại giảm 0,67 điểm % so với cuối tháng 11. Điều này cho thấy biến động

tăng của LS liên NH phần nhiều mang tính ngắn hạn. Diễn biến này cũng phù

hợp với dự báo của giới phân tích; về cuối năm, theo hiệu ứng mùa vụ có thể

xuất hiện mức tăng nhẹ tuy nhiên không xảy ra tình trạng thiếu hụt thanh khoản.

Mặt khác, dù bật tăng mạnh song LS qua đêm liên NH hiện chỉ bằng 1/3 so với

mức ghi nhận cùng thời điểm năm 2022. Nhìn lại cả năm 2023, LS cho vay qua

đêm trên thị trường liên NH đã có một nhịp giảm dài, từ mức trung bình khoảng

4,8%/năm trong quý 1, giảm còn 3,6%/năm trong quý 2, duy trì ở vùng thấp kỷ

lục gần như xuyên suốt nửa cuối năm 2023 (trừ giai đoạn NHNN hút ròng để

ứng phó với áp lực tỷ giá).
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Phó Thủ tướng: Tăng trưởng

GDP năm 2023 khoảng 5%, đây

là mức tăng trưởng cao so với

thế giới

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm

2024 của ngành tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết năm

2023 kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định. GDP cả năm ước tăng khoảng

5%, đây là mức tăng trưởng cao so với khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, lạm phát

được kiểm soát, chỉ số CPI ước tăng khoảng 3.5%. Thặng dư thương mại ở mức

kỷ lục ước xuất siêu cao kỷ luc, cả năm khoảng 26 tỷ USD. Thu ngân sách nhà

nước vượt 3-4% so với dự toán.

Điều đáng phấn khởi nữa là, đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng đạt

gần 28.85 tỷ USD, tăng 14.8% so cùng kỳ năm 2022. Số doanh nghiệp được

thành lập mới và tái gia nhập thị trường 11 tháng là 201.5 ngàn, tăng 3.5% so với

cùng kỳ năm 2022. Tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam được nâng từ mức

BB lên BB+, triển vọng "ổn định".

Khẳng định trong thành tích chung đạt được của cả nền kinh tế có sự đóng góp

quan trọng của ngành tài chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá

rất cao sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả tích cực Bộ Tài chính đã đạt được

trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo Phó Thủ tướng, kết quả GDP đã được Chính phủ dự báo trước đó khi báo

cáo Quốc hội hồi tháng 10. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, nền kinh tế

chịu tác động kép chưa từng có, bất chấp các nỗ lực tháo gỡ. Chính phủ thời gian

qua cũng liên tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm

soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
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Dự kiến đến cuối năm 2023, dư

nợ công khoảng 37% GDP

Bộ Tài chính cho biết, năm 2023, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội thế giới tiếp

tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự hồi phục và đà tăng trưởng

kinh tế trong nước. Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ

tướng Chính phủ, bám sát chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ “Đoàn kết

kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, ngành Tài

chính đã chủ động nỗ lực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được

giao. Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, nghiệp vụ cơ cấu lại nợ

công phù hợp với điều kiện thị trường; thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ

kỳ hạn dài; thanh toán, chi trả đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ gốc, lãi đến hạn

theo cam kết, qua đó góp phần củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Năm 2023, cả 03 tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu đều đánh giá triển vọng

dài hạn của Việt Nam ở mức tích cực, trong đó Fitch Ratings đã nâng xếp hạng

tín nhiệm quốc gia dài hạn từ mức BB lên mức BB+ “Triển vọng ổn định”; S&P,

Moody’s giữ mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam (tương ứng là BB+

“Triển vọng ổn định”; Ba2 “Triển vọng tích cực”).

Dự kiến đến cuối năm 2023, dư nợ công khoảng 37% GDP, dư nợ Chính phủ

khoảng 34% GDP, thấp hơn mức trần và ngưỡng cảnh báo được Quốc hội cho

phép tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội.
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"BRICS không cần đến đồng

tiền chung vẫn có những ‘nước

đi chiến lược’ làm lung lay vị thế

đồng USD"

Trong bài xã luận gần đây, chuyên gia kinh tế Joe Sullivan đã chỉ ra khả năng các

quốc gia BRICS tạo ra một loại tiền tệ cạnh tranh với đồng bạc xanh trong thương

mại quốc tế. Các nhà lãnh đạo nhóm BRICS cho biết không có đồng tiền nào đang

được phát triển. Nhưng gần đây, họ lại đang mở rộng quy mô khối với việc mời

Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập

Thống nhất tham gia. Ông Sullivan cảnh báo điều này cũng có thể ảnh hưởng đến

đồng đô la Mỹ. Chuyên gia kinh tế Sullivan lưu ý rằng khối này cũng có ảnh hưởng

lớn trên thị trường hàng hoá.

Ông nói thêm rằng các quốc gia BRICS+ không cần đợi đến khi có một loại tiền tệ

thương mại đáp ứng những điều kiện của tiền dự trữ toàn cầu mới có thể làm lung

lay vị thế của đồng USD. Vị chuyên gia chỉ ra rằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc

đang vượt xa nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới, khi các đối tác của Bắc Kinh tăng

cường sử dụng đồng tiền này. Cuối cùng, những xu hướng này sẽ khiến đồng bạc

xanh rơi vào tình cảnh giống đồng bảng Anh, loại tiền tệ vốn đã mất vị trí thống trị

thương mại quốc tế vào những năm 1800.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế khác lập luận rằng vai trò hàng đầu của đồng USD trong

dự trữ và giao dịch có thể còn duy trì trong thời gian dài. Dữ liệu từ BIS và IMF cho

thấy, đồng bạc xanh vẫn sẽ đánh bại các đồng tiền khác trong thương mại quốc tế

và dự trữ của NH trung ương với tỷ lệ chênh lệch lớn.
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Phó Thủ tướng Nga: Giá dầu

Brent có thể đạt 80-85

USD/thùng trong năm 2024

Theo Bloomberg, trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, Phó Thủ tướng Nga

Alexander Novak cho biết dự kiến giá dầu Brent sẽ ở mức trung bình từ 80 đến 85

USD/thùng vào năm tới trong bối cảnh OPEC+ cắt giảm sản lượng. Ông cho biết

triển vọng này dựa trên dự báo của một số nhà phân tích hình về tình hình phát

triển kinh tế và xã hội. Theo ông, các quốc gia OPEC+ không nỗ lực để đạt được

một mục tiêu giá dầu nhất định. Ông nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là cân bằng

cung cầu để ngành hoạt động ổn định”.

OPEC+, đặc biệt là các nước lãnh đạo của nhóm là Arab Saudi và Nga, đã đồng ý

giảm sản lượng 2,2 triệu thùng mỗi ngày trong quý đầu tiên sau khi giá dầu thô

sụt giảm. Thoả thuận này bao gồm cam kết của Nga sẽ tăng cường cắt giảm xuất

khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế lên 500.000 thùng từ mức 300.000 thùng

trước đó. Các nhà sản xuất của quốc gia này đã thay đổi đáng kể hoạt động kinh

doanh ở nước ngoài trong hai năm qua. Họ tìm kiếm thị trường mới trong bối cảnh

Châu Âu áp lệnh cấm đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Bên

cạnh đó, các quốc gia G7 áp mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga.

Đầu tuần này, trang Kommersant đưa tin, lo ngại phản ứng dữ dội từ các lệnh

trừng phạt, các cổ đông nước ngoài đã dừng tham gia vào dự án, từ bỏ trách

nhiệm tài chính và hợp đồng bao tiêu cho nhà máy. Ông Novak nhận định Nga

đã phá vỡ thành công các lệnh trừng phạt đối với dầu của mình và chuyển hướng

dòng chảy từ châu Âu sang Trung Quốc và Ấn Độ, cùng chiếm khoảng 90%

lượng xuất khẩu dầu thô của nước này.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính NH https://cafef.vn/thu-tuong-yeu-cau-nhnn-dieu-hanh-gia-vang-mieng-theo-nguyen-tac-thi-truong-khong-de-
tinh-trang-chenh-lech-lon-voi-gia-vang-quoc-188231228103420528.chn
https://vietnambiz.vn/nhnn-ly-giai-da-tang-cua-gia-vang-chuan-bi-san-sang-phuong-an-can-thiep-
2023122814207340.htm
https://cafef.vn/lai-suat-qua-dem-lien-ngan-hang-tang-gap-4-lan-sau-2-phien-giao-dich-len-cao-nhat-2-
thang-188231228103158483.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietstock.vn/2023/12/pho-thu-tuong-tang-truong-gdp-nam-2023-khoang-5-day-la-muc-tang-truong-
cao-so-voi-the-gioi-761-1137500.htm
https://cafef.vn/du-kien-den-cuoi-nam-2023-du-no-cong-khoang-37-gdp-188231228134301101.chn

Tin Kinh tế quốc tế https://cafef.vn/brics-khong-can-den-dong-tien-chung-van-co-nhung-nuoc-di-chien-luoc-lam-lung-lay-vi-the-
dong-usd-188231228100259811.chn
https://vietnambiz.vn/pho-thu-tuong-nga-gia-dau-brent-co-the-dat-80-85-usdthung-trong-nam-2024-
20231228113038531.htm

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NH

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

WEBSITE THAM KHẢO

https://cafef.vn/thu-tuong-yeu-cau-nhnn-dieu-hanh-gia-vang-mieng-theo-nguyen-tac-thi-truong-khong-de-tinh-trang-chenh-lech-lon-voi-gia-vang-quoc-188231228103420528.chn
https://cafef.vn/thu-tuong-yeu-cau-nhnn-dieu-hanh-gia-vang-mieng-theo-nguyen-tac-thi-truong-khong-de-tinh-trang-chenh-lech-lon-voi-gia-vang-quoc-188231228103420528.chn
https://vietnambiz.vn/nhnn-ly-giai-da-tang-cua-gia-vang-chuan-bi-san-sang-phuong-an-can-thiep-2023122814207340.htm
https://vietnambiz.vn/nhnn-ly-giai-da-tang-cua-gia-vang-chuan-bi-san-sang-phuong-an-can-thiep-2023122814207340.htm
https://cafef.vn/lai-suat-qua-dem-lien-ngan-hang-tang-gap-4-lan-sau-2-phien-giao-dich-len-cao-nhat-2-thang-188231228103158483.chn
https://cafef.vn/lai-suat-qua-dem-lien-ngan-hang-tang-gap-4-lan-sau-2-phien-giao-dich-len-cao-nhat-2-thang-188231228103158483.chn
https://vietstock.vn/2023/12/pho-thu-tuong-tang-truong-gdp-nam-2023-khoang-5-day-la-muc-tang-truong-cao-so-voi-the-gioi-761-1137500.htm
https://vietstock.vn/2023/12/pho-thu-tuong-tang-truong-gdp-nam-2023-khoang-5-day-la-muc-tang-truong-cao-so-voi-the-gioi-761-1137500.htm
https://cafef.vn/du-kien-den-cuoi-nam-2023-du-no-cong-khoang-37-gdp-188231228134301101.chn
https://cafef.vn/brics-khong-can-den-dong-tien-chung-van-co-nhung-nuoc-di-chien-luoc-lam-lung-lay-vi-the-dong-usd-188231228100259811.chn
https://cafef.vn/brics-khong-can-den-dong-tien-chung-van-co-nhung-nuoc-di-chien-luoc-lam-lung-lay-vi-the-dong-usd-188231228100259811.chn
https://vietnambiz.vn/pho-thu-tuong-nga-gia-dau-brent-co-the-dat-80-85-usdthung-trong-nam-2024-20231228113038531.htm
https://vietnambiz.vn/pho-thu-tuong-nga-gia-dau-brent-co-the-dat-80-85-usdthung-trong-nam-2024-20231228113038531.htm

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

